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  * Lưu ý: Nếu bài làm của học sinh diễn đạt theo cách riêng nhưng vẫn đáp ứng được các yêu 

cầu cơ bản của nội dung hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn chấm. 
 

CÂU NỘI DUNG CẦN ĐẠT ĐIỂM 

1 Trình bày những thắng lợi quân sự của quân dân miền Nam trong 

cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ từ năm 1965 

đến năm 1968. Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Núi Thành (5/1965). 
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* Những thắng lợi quân sự 

- Mở đầu là các thắng lợi ở Núi Thành (Quảng Nam), Vạn Tường 

(Quảng Ngãi): 

+ Chiến thắng Núi Thành (5/1965). 

+ Chiến thắng Vạn Tường (8/1965): sau một ngày chiến đấu, quân chủ 

lực và nhân dân địa phương đã đẩy lùi được cuộc hành quân của địch,…Vạn 

Tường được coi là Ấp Bắc đối với quân Mỹ… 

- Chiến thắng trong hai mùa khô: 

+ Quân và dân miền Nam đã đập tan các cuộc phản công chiến lược 

mùa khô thứ nhất (đông - xuân 1965 - 1966) với 450 cuộc hành quân, trong đó 

có 5 cuộc hành quân “tìm diệt” lớn của địch, nhằm vào hai hướng chiến lược 

chính ở Đông Nam Bộ và Liên Khu V… 

+ Quân và dân miền Nam đã đập tan các cuộc phản công chiến lược 

mùa khô thứ hai (đông - xuân 1966 - 1967) với 895 cuộc hành quân, trong đó 

có 3 cuộc hành quân lớn “tìm diệt” và “bình định”… 

- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968):.. làm lung 

lay tận gốc ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ tuyên bố “Phi Mỹ hóa” chiến 

tranh xâm lược, chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc, 

chấp nhận đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh xâm lược của Mỹ. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 mở ra bước ngoặt của 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
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 * Ý nghĩa Chiến thắng Núi Thành (5/1965): là trận đầu tiên đánh Mỹ 

trên chiến trường miền Nam, mở ra khả năng đánh Mỹ và thắng Mỹ của quân 

ta …/ Thể hiện sự đúng đắn về đường lối chiến tranh nhân dân, đường lối 

quân sự của Đảng ta, sự chỉ đạo kịp thời, sáng suốt của Khu ủy, Bộ Tư lệnh 

Quân khu V và Tỉnh ủy Quảng Nam... 

(Học sinh có thể nói thêm về những ý nghĩa khác, GV dùng để thay thế HDC) 
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2      Vì sao ta chọn Tây Nguyên làm điểm mở đầu cho cuộc Tổng tiến công và 

nổi dậy Xuân 1975? Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến thắng Tây Nguyên. 
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         * Ta chọn Tây Nguyên 

           - Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng với cả ta và địch…(0,5) 

- Địch chốt giữ ở đây một lực lượng mỏng, bố phòng sơ hở… (0,5) 

- Cuộc tiến công Tây Nguyên sẽ phá vỡ chiến lược phòng ngự của địch, 

thực hiện chia cắt lớn trên chiến trường miền Nam và tạo điều kiện cho ta phát 

triển chiến lược tiến công trên các vùng còn lại ở miền Nam… Căn cứ vào đó, 

Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã quyết định chọn Tây Nguyên làm nơi mở 

đầu cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 (0,25) 
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          *Kết quả và ý nghĩa 

          - Kết quả: Ngày 24/3/1975, Tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân hoàn 

toàn được giải phóng.  

          - Chiến thắng Tây Nguyên mở ra quá trình sụp đổ hoàn toàn của ngụy 

quân, ngụy quyền, không thể cứu vãn được; /chuyển cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước của ta sang giai đoạn mới: từ tiến công chiến lược ở Tây 

Nguyên phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền 

Nam. 
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3 Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước (1954 - 1975) của nhân dân ta.    
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HS phân tích được các nguyên nhân sau: 

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh 

với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo…  

- Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, đoàn kết nhất trí, lao 

động cần cù, chiến đấu dũng cảm… 

- Có hậu phương lớn miền Bắc không ngừng lớn mạnh, đáp ứng kịp 

thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở cả hai miền… 

- Sự đoàn kết giúp đỡ nhau của 3 dân tộc Đông Dương; sự đồng tình, 

ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ trên thế giới, 

nhất là Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác. 
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